
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn Quý I năm 2012 Quý I năm 2012 

  

tháng 2 tháng 3 quý I so với kế hoạch so với cùng kỳ 

  

năm 2012 năm 2012 năm 2012 năm 2012 (%) năm 2011 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 11177 15107 36979 19,0 101,3 

Phân theo cấp quản lý 
     

 
Trung ương 2980 4020 9475 18,6 107,9 

 
Địa phương 8197 11087 27504 19,1 99,3 

Một số Bộ 
     

 
Bộ Giao thông Vận tải 485 560 1487 19,9 113,5 

 
Bộ NN và PTNT 272 378 855 17,7 109,2 

 
Bộ Xây dựng 97 139 304 16,7 109,7 

 
Bộ Y tế 65 91 208 18,7 109,2 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 61 71 185 19,8 102,5 

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch 41 55 128 20,2 104,9 

 
Bộ Công Thương 25 36 82 18,1 110,4 

Một số địa phương 
    

 

 
Hà Nội 823 1277 3068 12,9 111,9 

 
TP. Hồ Chí Minh 379 1346 2225 14,5 104,9 

 
Đà Nẵng 393 585 1371 21,3 74,3 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 261 283 861 22,8 106,2 

 
Quảng Ninh 152 293 717 18,1 95,6 

 
Thanh Hóa 215 255 597 15,9 77,4 

 
Đắk Lắk 219 216 527 29,0 150,8 

 
Đồng Nai 183 196 520 17,5 110,1 

 
Bình Dương 174 194 516 13,6 106,7 

 
Hậu Giang 143 172 502 44,3 86,3 

 
Quảng Ngãi 169 171 483 22,6 115,7 

 
Hải Phòng 124 134 480 22,1 119,2 

 
Hà Tĩnh 156 164 461 21,3 101,8 

 
Khánh Hoà 158 167 421 17,0 99,6 

 
Cần Thơ 158 161 403 22,2 75,2 

 
Thừa Thiên - Huế 132 155 379 15,0 77,6 

 
Tiền Giang 102 114 314 20,5 106,6 

 
Lâm Đồng 83 170 304 22,2 115,6 

 
Hưng Yên 83 93 258 16,6 124,2 

 
Ninh Thuận 69 73 206 16,4 80,3 

 
Lào Cai 41 67 174 30,4 52,6 

              

 


